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1
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong TB
	

Quang hợp
	1. Biết được nơi diễn ra của pha sáng và pha tối.
2. Biết được chất khí hấp thụ và thải ra trong quang hợp.

	

1,5
	17. Hiểu được sản phẩm của pha sáng và pha tối trong quang hợp.
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2,5
	

0,75
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Phân bào
	
2.1. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
	3.Biết được trình tự các pha các kì diễn ra trong kì trung gian và trong chu kỳ tế bào.
4. Nhận biết được các kì của NP qua hình vẽ.
5. Biết được số lượng, trạng thái của NST qua các kì của NP.
6. Biết được thời điểm xuấ hiện và biến mất của thoi phân bào trong NP. t
	3,0
	18.Hiểu được hoạt động của NST diễn ra trong các kì của NP.
19. Hiểu được mục đích của việc đóng xoắn, tháo xoắn, phân ly của NST trong NP
20. Hiểu được nhiệm vụ các pha trong kì trung gian.

	3,0
	



29.Tính được số lượng tế bào trứng, tinh trùng tạo ra qua GP.
	






4,5
	



31 .Phân biệt được hoạt động , trạng thái của NST qua các kỳ của NP và nêu được  ý nghĩa của hoạt động đó
	





6,0
	7
	2
	22,5
	5,0

	
	
	
2.2. Giảm phân
	7. Biết được số lượng NST trong mỗi tế bào khi kết thúc GP1,GP2.
8. Biết được hoạt động của NST diễn ra ở kỳ giữa của GP1, GP2.
9. Biết được kết quả của GP1, GP2.
10. Biết được hoạt động của NST ở kì sau của GP1, GP2

	3,0
	21. Hiểu được những ý không đúng khi nói về GP.
22.Hiểu được ý nhĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST trong GP
23.Hiểu được trạng thái NST đơn, kép qua các kì của GP 
	3,0
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	3
	Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng  ở VSV.
	3.1. DD,  CHVC và NL ở VSV - TH: Lên men etilic, lactic
	11.Biêt được kiểu dinh dưỡng của một số vsv thường gặp.
12. Biết được các loại môi trường cơ bản của vsv
	
	24. Hiểu được các kiểu dinh dưỡng của VSV.
25.Hiểu được các đặc điểm về VSV

	
	
30.Giải thích hiện tượng của một số hình thức lên men.
	



4,5
	32. Xác định và giải thích môi trường nuôi cấy, kiểu dinh dưỡng của một loài VSV trong môi trường cụ thể
	




6,0
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16.5
	






3,25

	
	
	3.2.Tổng hợp và phân giải các chất
	13.Biết được ứng dụng của quá trình phân giải protein, xenlulozo.
14.Biết được ứng dụng của quá trình lên men etilic, lên men lactic..
	1,5
	26.Hiểu được sản phẩm của quá trình lên men lactic.
	1,0
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	Sinh trưởng vi sinh vật
	Sinh trưởng của vi sinh vật
	15.Biết được trình tự các pha của quần thể VSVtrong môi trường nuôi cấy không liên tục.
16.Biết được sự thay đổi về số lượng tế baò và thành phần chất dinh dưỡng qua các pha
	1,5
	27. Hiểu được đặc điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục.
28. Hiểu được thời gian của một thế hệ VSV.

	2,0
	0
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	4
	0
	3,5
	1,0

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	2
	9,0
	2
	12,0
	28
	4
	45
	10,0

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	
	100%



